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( Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021  

TT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí /1 SV/năm 

năm học 2020-2021 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I 
Học phí chính quy chương 

trình chuẩn 
   

1 Tiến sĩ  đồng/năm   

 Khối ngành KHTN đồng/năm 29.250.000 87.750.000 

 Khối ngành KHXH đồng/năm 24.500.000 73.500.000 

2 Thạc sỹ đồng/năm   

 Khối ngành KHTN đồng/năm 17.550.000 35.100.000 

 Khối ngành KHXH đồng/năm 14.700.000 29.400.000 

3 Đại học đồng/năm   

 Khối ngành Quản trị trường 

học 

đồng/năm 
9.800.000 46.200.000 

IV Tổng thu năm 2020 triệu đồng 105.424  

1 Từ ngân sách triệu đồng 28.516  

2 Từ học phí triệu đồng 33.045  

3 
Từ nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 

triệu đồng 
9.300  

4 Từ nguồn hợp pháp khác triệu đồng 34.562  

 

 Hà Nội, ngày 31  tháng 12 năm 2021                                              

KT. HIỆU TRƯỞNG 

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

            

                  PGS. TS. Phạm Văn Thuần 
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